
      CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 11/2025 - Lớp D1 

Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 03/11/2025->28/11/2025) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

Khuôn mặt xinh 

(Từ 03/11 đến 07/11) 

Âm Nhạc 

NDTT: DH: Bàn tay 

năm lại  

NDKH: TC: Nghe âm 

thanh đoán tên dụng cụ 

HĐNB  

Nhận biết các 

bộ phận trên 

khuôn mặt 

của bé 

 (MT33) 

Tạo hình  

In hình bàn tay 

PT Vận động 

ВТРТС: Tập với bóng  

VĐCB: Tung bóng lên cao  

TCVĐ: Bắt bướm 

Thơ 

Đôi mắt của em 

Tuần 2 

Bé yê cô giáo 

(Từ 10/11 đến 14/11) 

Âm nhạc  

NDTT: NH: Em yêu cô 

giáo  

NDKH: TC: Nghe âm 

thanh to - nhỏ 

HĐNB  

Cô giáo của 

em 

Tạo hình 

 Trang trí áo dài 
PT Vận động 

BTPTC: ồ sao bé không lắc 

 VĐCB: Đi bước qua vật cản 

TCVĐ: Bóng tròn to 

Thơ 

Cô và mẹ 

 

Tuần 3 

Đôi bàn tay xinh 

Từ 17/11 đến 21/11) 

Âm nhạc  

NDTT: DH: Cô và mẹ  

NDKH: VĐTN: Bàn 

tay năm lại 

HĐNB  

Nhận biết đôi 

bàn tay kỳ 

diệu 

Tạo hình  

In ngón tay 

trang trí cách 

bướm 

PT Vận động 

ВТРТС: Tập với bóng 

VĐCB: Bật qua vạch kẻ  

TCVĐ: Bắt bóng bay 

Thơ 

Hai bàn tay 

 

Tuần 4 

Đôi bàn chân xinh  

(Từ 24/11 đến 28/11) 

Ảm nhạc  

NDTT: DH: Đội dép 

xinh  

NDKH: TC: Dấu tay 

HĐNB  

Nhận biết đôi 

bàn chân 

Tạo hình  

Tô màu đôi bàn 

chân 

PT Vận động 

BTPTC: ồ sao bé không lắc 

VĐCB: Tung bóng qua dây 

TCVĐ: Gieo hạt 

Thơ 

Bàn chân của bé 

 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 



     CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 01/2026 - Lớp D2 

Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 05/01/2026->30/01/2026) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần I 

Khuôn mặt đáng 

yêu 

( Từ  4-> 7/11 ) 

Âm nhạc 

- NDTT: NH “Đôi và Một” 

- NDKH 

VĐTN: Tay đầu chân 

HĐNB 

Nhận biết các bộ phận 

trên khuôn mặt 

( MT 21) 

PT Vận động: 

BTPTC: Cây cao – cỏ thấp 

VĐCB: Bật xa bằng 2 chân  

(T1) 

TCVĐ: Chuyền bóng 

Tạo hình: 

Dán mắt cho búp bê 

 

Truyện: 

Thỏ con không vâng 

lời 

Tuần II 

Bé yêu cô giáo 

(Từ 10-> 14/11) 

 

Âm nhạc 

NDTT: DH “ Giấu tay” 

NDKH: TC “Ai đoán giỏi” 

HĐNB 

Đôi bàn tay xinh 

( MT 21) 

 

PTVận động 

BTPTC: Tập tay không 

VĐCB: Bật xa bằng 2 chân  

(T2) 

-TCVĐ: Tập tầm vông 

Tạo hình 

Chấm màu trang trí 

cánh bướm 

Thơ : 

Hai bàn tay 

( MT29) 

Tuần III 

Đôi bàn tay xinh 

(Từ 17 ->21/11) 

 

 

 

Âm nhạc 

- NDTT: NH “ cô giáo” 

- NDKH :TC “phân biệt âm 

thanh to- nhỏ của 2 dụng cụ 

khác nhau” 

HĐNB 

Nhận biết màu vàng 

(MT 18) 

 

PT Vận động 

BTPTC: Tay em 

VĐCB: Đi bước qua gậy kê 

cao 

TCVĐ: Lăn bóng 

Tạo hình: 

Trang trí áo cô giáo 
Thơ : 

Hai bàn tay 

( MT29) 

Tuần IV 

Đôi bàn chân xinh 

(Từ 24 -> 28/11) 

Âm nhạc 

NDTT:NH “ Cô và mẹ” 

NDKH: VĐTN “giấu tay 

HĐNB 

Đôi bàn chân xinh 

( MT 21 

 

 

PTVận động: 

- BTPTC: Tập tay không 

-VĐCB: Bò chui qua cổng 

-TCVĐ: Con bọ dừa 

Tạo hình: 

Di màu đôi bàn chân 

bé. 

Truyện 

Chú sâu ham ăn 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 



        CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 11/2025 - Lớp D3 

Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 03/11/2025->28/11/2025) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

Khuôn mặt đáng 

yêu 

(Từ 03->07/11) 

Âm nhạc 

NDTT : DH “ Rửa mặt như 

mèo ” 

NDKH :TC “Đi theo tiếng 

vỗ tay” 

HĐNB 

Nhận biết “Đôi 

mắt của em” 

Tạo hình 

Nặn viên bi, cái bánh 
Thơ 

Đôi mắt của em 
PT Vận động 

PTPTC: Ồ sao bé không lắc 

VĐCB: Ném bóng về phía trước 

TCVĐ:Mèo và chim sẻ 

Tuần 2 

Bé yêu cô giáo 

( sự kiện nhà giáo 

20/11) 

(Từ 10->14/11) 

 

Âm nhạc 

NDTT:NH;“Em yêu cô 

giáo 

NDKH: TC: Bé tập thể dục 

HĐNB 

Cô giáo của em 

 

Tạo hình 

Dán hoa trang trí áo dài 

 

Truyện 

Sẻ con 

 

PT vận động 

BTPTC: Tập với bóng 

VĐCB: Bò chui qua cổng 

TCVĐ: Tung bóng cùng cô 

Tuần 3 

Đôi bàn tay xinh 

(Từ 17->21/11) 

 

Âm nhạc 

NDTT:DH “Múa cho mẹ 

xem” 

NDKH:TC “Vui theo điệu 

nhạc” 

HĐNB 

Đôi bàn tay kỳ 

diệu 

 

Tạo hình 

In bàn tay bé 
Thơ 

Mẹ và cô (Dạy trẻ đọc thuộc 

thơ) 

 

PT Vận động 

BTPTC: ồ sao bé không lắc 

VĐCB: Tung bóng qua dây 

TCVĐ: Bóng tròn to 

Tuần 4 

Đôi bàn chân (Từ 24 

->28/11) 

 

Âm nhạc 

NDTT:NH  Đường và 

chân” 

NDKH:VĐTN “Cô và mẹ” 

HĐNB 

Nhận biết đôi 

chân 

Tạo hình 

Tô màu đôi dép 

 

Truyện 

Thỏ con không vâng lời 

(Kể chuyện cho trẻ nghe) 

PT Vận động 

BTPTC: Tập với bóng 

VĐCB: Chạy theo hướng thẳng 

TCVĐ: Gieo hạt 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 


